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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ TỐI ƯU
Tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ TỐI ƯU
Tiếng Anh: Computationl Methods and Optimal
· Mã học phần: DC10402
· Số tín chỉ: 02
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ thông tin
· Hình thức đào tạo: Chính quy đại trà
· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Toán cao cấp
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết

· Bài tập:   

        12 tiết                   


· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ hai (Học kỳ II)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản 
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Đinh Xuân Hùng
	Thạc sỹ
	0973619638
	Toàn bộ học phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung
Học phần giúp sinh viên hiểu và thực hành được cách giải gần đúng phương trình, phương trình vi phân, hệ phương trình, đánh giá sai số tối ưu. Đó là các kiến thức và kỹ thuật quan trọng ứng dụng trong tính toán kỹ thuật.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về sai số, cách đánh giá sai số, một số phương pháp giải phương trình, hệ phương trình, phương trình vi phân.

	MTHP2
	Nắm được một số kiến thức căn bản của lập trình Matlab.

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Thành thạo kỹ năng giải gần đúng phương trình, hệ phương trình tuyến tính, phương pháp nội suy, phương pháp bình phương cực tiểu, tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng nghiệm của phương trình vi phân thường.

	MTHP4
	Mô tả được các thuật toán bằng Matlab

	3. Thái độ

	MTHP5
	Nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Sáng tạo, chủ động tiếp nhận và tìm tòi kiến thức, giải quyết vấn đề.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm 6 chương, bao gồm các nội dung: Các vấn đề cơ bản về sai số; phương pháp tính gần đúng nghiệm của phương trình; phương pháp tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình tuyến tính; phương pháp nội suy; phương pháp bình phương cực tiểu; phương pháp tính gần đúng đạo hàm, tích phân; phương pháp tính gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân thường.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nắm được các kiến thức cơ bản về sai số;  các phương pháp giải gần đúng; nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu; phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; phương pháp giải phương trình vi phân thường.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP2
	Thành thạo kỹ năng giải gần đúng phương trình; hệ phương trình tuyến tính; phương trình vi phân thường.

	CĐRHP3
	Thành thạo kỹ năng nội suy bằng đa thức Lagrange, đa thức Newton và bình phương cực tiểu.

	CĐRHP4
	Mô tả được các thuật toán bằng Matlab.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP5
	Hiểu được tầm quan trọng của học phần, biết cách ứng dụng vào các vấn đề tính toán kỹ thuật, có ý thức trong việc thực hiện các nhân cũng như làm việc nhóm.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1;MTHP3
	
	CĐRC1

	CĐRHP2
	C
	MTHP1;MTHP3
	
	CĐRC2

	CĐRHP3
	C
	MTHP1;MTHP3
	
	CĐRC2

	CĐRHP4
	C
	MTHP4
	
	CĐRC2

	CĐRHP5
	C
	MTHP5
	
	CĐRC8


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Giúp sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng căn bản về học phần.
	CĐRHP1

	2. Thảo luận.
	Giúp sinh viên tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.
	CĐRHP2
CĐRHP3

	3. Đặt vấn đề
	Nêu những vân đề nảy sinh trong qua trình học hay trong thực tiễn, từ đó giúp sinh viên tự hình thành kiến thức, kĩ năng dựa trên kiến thức đã được học.
	CĐRHP2

CĐRHP3

	4. Thực hành
	Hướng dẫn sinh viên luyện tập viết các chương trình thể hiện các thuật toán. Làm quen với các ngôn ngữ lập trình.
	CĐRHP4

	5. Học nhóm
	Giúp sinh viên hoặc nhóm sinh viên tự đặt ra kế hoạch mục tiêu hoạt động của nhóm để tìm hiểu hoàn chỉnh một chuyên đề hay một đơn vị kiến thức. Hình thành kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình.
	CĐRHP5

	II. Phương pháp tự học

	5. Bài tập ở nhà, đọc trước tài liệu
	Giúp sinh viên định hướng được nội dung sẽ được nghiên cứu trao đổi ở buổi tiếp theo, đồng thời rèn luyện những kiến thức và kĩ năng đã được học.
	CĐRHP5

	6. Học theo dự án.
	Giúp sinh viên bước đầu tự nghiên cứu giải quyết những vấn đề giáo viên đưa ra,  rèn luyện khả năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.
	CĐRHP5


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Khác 
	
	
	

	1
	Chương 1. Sai số
1.1 Sai số 

1.2 Cách viết số xấp xỉ

1.3. Quy tắc tính sai số

1.4. Sai số do tính toán, sai số do phương pháp.
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	2
	Chương 2. Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình
2.1. Nghiệm và khoảng phân li

2.2. Phương pháp chia đôi.

2.3. Phương pháp lặp
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	3
	2.4. Phương pháp Newton

2.5. Phương pháp dây cung.

2.6. Lập trình bằng Matlab
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	4
	Chương 3. Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình tuyến tính
3.1. Phương pháp Gauss

3.2. Phương pháp lặp đơn.
3.3. Lập trình bằng Matlab
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	5
	Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu

4.1. Nội suy đa thức

4.2. Phương pháp bình phương cực tiểu.
4.3. Lập trình bằng Matlab
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	6
	Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm, tích phân xác định

5.1. Tính gần đúng đạo hàm

5.2. Tính gần đúng tích phân.
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	7
	Chương 6. Tính gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân thường.
6.1. Phát biểu bài toán.

6.2. Phương pháp chuỗi Taylor

6.3. Phương pháp Euler

6.4 Lập trình bằng Matlab.
	2
	2
	0
	0
	8
	12

	8
	Ôn tập
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tổng
	18
	12
	0
	0
	60
	90


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng, đặt vấn đề, thảo luận nhóm
	Chương 1. Sai số

1.2 Sai số 

1.2 Cách viết số xấp xỉ

1.3. Quy tắc tính sai số

1.4. Sai số do tính toán, sai số do phương pháp.
	CĐRHP1
CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu.

Đọc trước yêu cầu của học phần.

	2
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm, học theo dự án
	Chương 2. Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình

2.1. Nghiệm và khoảng phân li

2.2. Phương pháp chia đôi.

2.3. Phương pháp lặp
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu

Nhóm chuẩn bị báo cáo

Làm bài tập, thực hành 

	3
	Thuyết giảng, làm việc nhóm.
	2.4. Phương pháp Newton

2.5. Phương pháp dây cung.

2.6. Lập trình bằng Matlab
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP4

CĐRHP5
	Đọc tài liệu

Thực hành 

	4
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm
	Chương 3. Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

3.1. Phương pháp Gauss

3.2. Phương pháp lặp đơn.

3.3. Lập trình bằng Matlab
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu

Chuẩn bị vấn đề thảo luận nhóm

	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu

4.1. Nội suy đa thức

4.2. Phương pháp bình phương cực tiểu.

4.3. Lập trình bằng Matlab
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu

Thực hành

	6
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm.
	Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm, tích phân xác định

5.1. Tính gần đúng đạo hàm

5.2. Tính gần đúng tích phân.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	7
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm, học theo dự án
	Chương 6. Tính gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân thường.

6.1. Phát biểu bài toán.

6.2. Phương pháp chuỗi Taylor

6.3. Phương pháp Euler

6.4 Lập trình bằng Matlab.
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP5
	Đọc tài liệu, chuẩn bị báo cáo nhóm

	8
	Làm việc nhóm, thảo luận
	Ôn tập
	CĐRHP5
	Chuẩn bị nội dung thảo luận, trao đổi


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm 
đạt CĐRHP
	Trọng
 số
 (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 – 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Có mặt từ 10 buổi
	Có mặt từ 8 buổi đến 9 buổi
	Có mặt từ 5 buổi đến 7 buổi
	Có mặt từ 3 buổi đến 4
	Có mặt ít hơn 3 buổi
	CĐRHP5
	5

	Thái độ học tập
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp sôi nổi cho các buổi thảo luận
	Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 50% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành từ 30% nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành dưới 30% nhiệm vụ
	CĐRHP5
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Kiểm tra TX
	Thang điểm trong hướng dẫn chấm
	5

	Sản phẩm nhóm
	Kết quả đúng, trình bày khoa học, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, trình bày hợp lý, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng, nộp đúng thời gian
	Kết quả đúng
	
	CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài kiểm tra tự luân
	Thang điểm có trong đáp án và hướng dẫn chấm
	CĐRHP5
	

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng
 số 
(%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 – 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Hiểu sâu sắc kiến thức và thành thạo các thuật toán
	Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản.
	Nắm được kiến thức và kỹ năng căn bản
	Biết được những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng
	Không nắm được kiến thức và kỹ năng
	C
	40

	Vận dụng
	Vận dụng để giải quyết vấn đề một cách tối ưu, mô tả chính xác các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình
	Biết vận dụng để giải quyết các vấn đề, biết cách viết các chương trình mô tả thuật toán
	 Biết vận dụng để giải quyết một số vấn đề,

Có thể viết được các bước cơ bản của chương trình
	Biết một số vấn đề căn bản.
	Không biết vận dụng để giải quyết vấn đề
	C
	10

	Hình thức
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng, khoa học
	Trình bày đúng, đủ, rõ ràng
	Trình bày đúng, rõ ràng
	Trình bày rõ ràng
	Không biết cách trình bày, hoặc trình bày không rõ ràng
	C
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Tạ Văn Đĩnh
	Phương pháp tính
	2000
	NXB Giáo Dục
	Nhà sách
	X
	

	2
	Lê Trọng Vinh
	Giáo trình phương pháp tính và Matlab
	2013
	NXB Đại học Bách khoa Hà Nội
	Nhà sách
	X
	

	3
	Phạm Kỳ Anh
	Giải tích số
	2000
	NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội
	Nhà sách
	
	X

	4
	Hoàng Xuân Huấn
	Các Phương pháp số
	2004
	NXB ĐHQG Hà Nội
	Nhà sách
	
	X


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Thực hiện đúng kế hoạch, thời gian theo quy định của Khoa và Trường.

- Đảm bảo cung cấp, giới thiệu đúng nội dung kiến thức cho sinh viên.

- Nộp đề đúng thời hạn quy định.

- Đánh giá: Chính xác, công khai, công bằng, minh bạch theo quy định.
11.2. Quy định đối với sinh viên

- Nghiêm túc thực hiện đúng giờ lên lớp, vắng phải báo cáo lớp trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên giao một cách đầy đủ.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Chuẩn bị phòng thực hành tin học
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 biên soạn
ThS. Đinh Xuân Hùng


